PHÒNG GD – ĐT  HÀ ĐÔNG
                          KIỂM TRA HỌC KÌ II

         Môn: TOÁN – Lớp 9








     Năm học: 2018 – 2019







Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)

A. MA TRẬN 
	                 Cấp độ

Tên 

chủ đề      

(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1

Hàm số y = ax2 (a
[image: image1.wmf]¹

0). Phương trình bậc hai 1ẩn

	
	-Tìm ĐK của tham số để giao điểm thỏa mãn y/c cho trước
 -Tìm tọa độ giao điểm của Parabol và đường thẳng
	- Biết giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ pt.


	
	

	Số câu 

Số điểm     
Tỉ lệ %
	
	1(3a,b)
2
	1(2)
2
	
	Số câu 3
4 điểm
=40% 

	Chủ đề 2

 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

	
	Giải được hệ phương trình
	Tìm ĐK của tham số để hệ pương trình có nghiêm duy nhất, vô nghiệm....
	Giải hệ phương trình quy về hệ pt bậc nhất
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	1(1a)
1
	1(1b)
1
	1(5)
0,5
	Số câu 3
25, điểm
   =25% 

	Chủ đề 3

Góc và đường tròn


	Nhận biết được tứ giác nội tiếp.
	Chứng minh: được các hệ thức, vuông góc, song song
	Xác định được hình và  tính diện tích, độ dài..
	Tìm cự trị, điểm cố định.....
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	1(4a)
1,0
	1(4b)

1,0
	1(4c)

1,0
	1(4d)

0,5
	Số câu 4

3,5 điểm
=35%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	 1
 1,0
10%
	 4
 4,0

40%
	 3
 4,0
40%
	 2
 1,0

10%
	 10
10,0

100%
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Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)

B. ĐỀ: 

Bài 1(2đ) Cho hệ phương trình: 
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a) Giải hệ phương trình khi m = -1.
b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
Bài 2(2,0đ) ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: 
Một xe ô tô đi từ A đến B theo đường quốc lộ cũ dài 156km với vận tốc không đổi. Khi từ B về A, xe đi đường cao tốc mới nên quãng đường giảm được 36km so với lúc đi và vận tốc tăng so với lúc đi là 32km/h. Tính vận tốc ô tô khi đi từ A đến B, biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1 giờ 45 phút.
Bài 3 (2đ) 
a) Tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của 
[image: image3.wmf]2
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b) Cho phương trình:  x2 – mx – 4  = 0  (m là tham số). Tìm  giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện: 
[image: image5.wmf]22
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Bài 4 (3.5đ)

Cho đường tròn (O) có dây BC cố định không đi qua tâm O. Điểm A chuyển động trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Kẻ các đường cao BE và CF của tam giác ABC (E thuộc AC, F thuộc AB). Chứng minh rằng :

a) BCEF là tứ giác nội tiếp.

b) EF.AB = AE.BC.

c) Khi BC=
[image: image6.wmf]3

R

, A là điểm chính giữa của cung lớn BC. Tính tổng diện tích hai hình viên phân giới hạn bởi các cung nhỏ AB,AC và đường tròn (O) theo R.
d) Độ dài đoạn thẳng EF không đổi khi A chuyển động trên cung lớn BC.

Câu 5 (0,5 đ): Giải hệ phương trình sau:
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--------Hết--------

C. HƯỚNG DẪN CHẤM: 
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Bài 1: 

a)Khi m=-1 giải (x;y)=(2;-4)
	1.0

	b)  Hpt có nghiệm duy nhât nếu 
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Với  
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 thì hpt có nghiệm duy nhât.
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0,5

	Bài 2: 

Gọi vận tốc của ô tô khi đi từ A đến B là 
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Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 
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Vận tốc của ô tô lúc về là: 
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. Thời gian của ô tô lúc về là: 
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Đổi: 1 giờ 45 phút 
[image: image14.wmf]457

1

604

=+=

giờ

Theo đề bài ta có phương trình: 
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Vậy vận tốc của ô tô lúc đi từ A đến B là 48km/h
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0,25

0,25

0,25
0,25

	Bài 3: 
a)  Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d)
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Có dạng a – b + c = 1 – (-2) + (-3) = 0
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  từ (P) 
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Vậy : Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là 
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	b) 
[image: image24.wmf]2

2

2

()4.1.(1)

44

(2)0;

mm

mm

mm

D=---

=-+

=-³"

 

=> Phương trình (1) luôn  có  nghiệm với mọi giá trị của m
+ Theo Viet:  x1 + x2 =  eq \f(-b,a) =  m ;               x1.x2 =  eq \f(c,a) =   m – 1  

+ 
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[image: image27.wmf]Û

     m2     –   2.(m – 1)  =  5 

[image: image28.wmf]Û

    m2   –  2m  + 2        =  5


[image: image29.wmf]Û

      m2  –  2m  – 3        =  0 

Phương trình có dạng: a – b + c = 1 – (- 2) + (-3) = 0 

Nên: m1 = -1;   m2 = 3 

Vậy: m1 = -1 hoặc   m2 = 3 thì phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện: 
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Bài 4:


	a) Ta có : 
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
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o

BEC90
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra 
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· tứ giác BCEF nội tiếp 
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	b) BCEF nội tiếp (chứng minh trên)

Suy ra 
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 (cùng bù với góc BFE)

Do đó 
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Suy ra  
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	c)Tính được  diện tích hai hình viên phân: 
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	d)Ta có 
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Mà BC không đổi (gt), 
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ABC nhọn 
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 A chạy trên cung lớn BC không đổi 
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Vậy 
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	Câu 5: 
Ta có:                                                           
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* Học sinh có thể giải cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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